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1 NGHỆT THUẬT 62 BÁO CHÍ
2 LÀM ĐỒ GỐM 63 CÁC NỀN VĂN HÓA HOA KỲ
3 HOẠT ẢNH VÀ VẼ TRUYỆN TRANH 64 NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
4 NGHỆ THUẬT TRƯỜNG QUAY, lớp AP 65 NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
5 VẼ VÀ HỘI HOẠ 66 ANH NGỮ LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI
6 NHIẾP ẢNH TRUYỀN THÔNG HỖN HỢP 67 TOÁN
7 NGHỆ THUẬT 2 CHIỀU / 3 CHIỀU 68 ĐẠI SỐ HỌC
8 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 69 HÌNH HỌC
9 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI 70 ĐẠI SỐ HỌC CẤP CAO

10 LÀM ĐỒ NỮ TRANG VÀ ĐIÊU KHẮC 71 LƯỢNG GIÁC HỌC
11 KINH DOANH 72 ĐẠI SỐ HỌC CẤP ĐẠI HỌC
12 NHẬP MÔN KINH DOANH 73 TIỀN GIẢI TÍCH
13 ĐÁNH MÁY VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN 74 GIẢI TÍCH, lớp AP
14 QUẢN LÝ NGƯỜI TIÊU DÙNG 75 THỐNG KÊ
15 KẾ TOÁN 76 TIN HỌC
16 TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 77 TIN HỌC 2: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 
17 TIẾP THỊ 78 ĐÀN GHITA
18 CÔNG NGHỆ CAO ĐẲNG VÀ NGHỀ NGHIỆP 79 NHẠC GIAO HƯỞNG
19 CÁCH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH 80 HỢP XƯỚNG BẬC CƠ BẢN
20 LUẬT KINH DOANH 81 ĐỒNG CA
21 TỪ NHÀ TRƯỜNG ĐẾN VIỆC LÀM 82 DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG
22 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 83 DÀN NHẠC JAZZ
23 NGÀNH DU LỊCH / NHÀ HÀNG / KHÁCH SẠN 84 SẢN XUẤT ÂM NHẠC
24 THĂM DÒ KINH DOANH 85 DÀN NHẠC GIÓ
25 KHOA HỌC GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG 86 PHƯƠNG PHÁP NHẠC GÕ
26 NGHỆ THUẬT NẤU ĂN 87 BAN NHẠC
27 THỰC PHẨM CHO CUỘC SỐNG 88 LỚP DƯƠNG CẦM
28 THỜI TRANG 89 NHẠC LÝ, lớp AP
29 THIẾT KẾ NỘI THẤT 90 GIÁO DỤC THỂ CHẤT
30 TĂNG TRƯỞNG CỦA CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 91 SỨC KHOẺ
31 TRƯỜNG MẦM NON 92 HỌC LÁI XE
32 NHẬP MÔN GIÁO DỤC TIỂU HỌC 93 TẬP TẠ
33 THIẾT KẾ QUẦN ÁO 94 THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
34 THỂ DỤC VÀ DINH DƯỠNG 95 LUYỆN TẬP THỂ DỤC
35 THỰC TẬP GIÁO DỤC MẦM NON 96 ĐỌC 
36 CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ 97 SINH HỌC
37 KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ 98 KHOA HỌC
38 SỬA NHÀ VÀ BẢO TRÌ NHÀ Ở 99 KHOA HỌC VẬT LÝ TRÁI ĐẤT
39 NGUYÊN LÝ VỀ CÔNG NGHỆ 100 HOÁ HỌC
40 CHỤP QUÉT HÌNH ẢNH SỐ 101 VẬT LÝ
41 VẼ THIẾT KẾ QUA MÁY TÍNH 102 KHOA HỌC Y SINH
42 VẼ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 103 KHOA HỌC TRÁI ĐẤT / KHÔNG GIAN
43 NHIẾP ẢNH 104 CƠ THỂ CON NGƯỜI VÀ SINH LÝ HỌC
44 CÔNG NGHỆ XE HƠI 105 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
45 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 106 NGHỀ LÀM VƯỜN
46 THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ GỖ 107 SỰ NGHIỆP Y KHOA
47 BẢO TRÌ XE 108 ĐỘNG VẬT HỌC
48 NHẬP MÔN THIẾT KẾ KỸ THUẬT 109 KHOA HỌC XÃ HỘI
49 DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH 110 ĐỊA LÝ CON NGƯỜI
50 NGHỆ THUẬT GỖ 111 LỊCH SỬ HOA KỲ
51 NGUYÊN LÝ VỀ NGHỀ KỸ SƯ 112 TÂM LÝ HỌC
52 IN LƯỚI 113 XÃ HỘI HỌC
53 ANH NGỮ 114 KINH TẾ
54 NHẬP MÔN THUYẾT TRÌNH 115 NHÀ NƯỚC HOA KỲ
55 NGHIÊN CỨU HOA KỲ 116 LỊCH SỬ CHÂU ÂU
56 NGÔN NGỮ VÀ SÁNG TÁC, lớp AP 117 NGÔN NGỮ THẾ GIỚI
57 VĂN CHƯƠNG VÀ SÁNG TÁC, lớp AP 118 TIẾNG ĐỨC
58 SÁNG TÁC VĂN THƠ 119 TIẾNG TÂY BAN NHA
59 KHOA HỌC NHÂN VĂN MỚI - PHIM ẢNH 120 TIẾNG A-RẬP
60 NHẬP MÔN NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU 121 TIẾNG Ý
61 XUẤT BẢN 122 TIẾNG PHÁP


